
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

      HUYỆN NINH HẢI 

TỈNH NINH THUẬN 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 28/2024/DS-ST 

Ngày: 30 – 8 – 2024 

V/v: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. 

 

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n        n   on   

Các Hội thẩm nhân dân: 1  B   u n      S m 

                                          2   n    o   n     n  

- Thư ký phiên tòa:  n    u  n  uố   r  –   ư ký  ò  án n  n d n  u ện 

  n   ả , tỉn    n    uận  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải tham gia phiên tòa: B  

  u  n     Cản  – K ểm sát v ên  

     30 t án  8 năm 2024, tạ  trụ sở  ò  án n  n d n  u ện   n   ả , tỉn  

  n    uận xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án d n sự t ụ lý số: 83/2024/  S  – DS 

n    02 t án  5 năm 2024 về v ệ  “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” t eo  u ết 

đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 23/2024/  XXS -DS n    29 t án  7 năm 2024 v  

 u ết đ n   oãn p  ên tò  số: 23/2024/  S -DS n    14 t án  8 năm 2024,   ữ  

 á  đươn  sự:  

- Nguyên đơn: Ngân hàng C. 

      ỉ: Số A   ố   -   ườn    -  uận   -        ộ . 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Dươn   u ết   –  ổn    ám đố   

Người đại diện theo ủy quyền: Ông   u  n  ăn   – G ám đố  Phòng giao d    

   n   n  C  n  sá   xã  ộ   u ện C - Chi nhánh    n   n  C  n  sá   Xã  ộ  

tỉn  C ( u ết đ n  ủ  qu ền số 7300/  -NHCS ngày 19/9/2019). Ông H ủ  qu ền 

lạ    o b    ạm     G án  U – Cán bộ t n dụn  Ngân hàng Chính sách xã  ộ   u ện 

C t  m     tố tụn  (  eo G    ủ  qu ền n    17/4/2024 , (   m t   

      ỉ: số C đườn    - t   tr n K -  u ện   - tỉn    n    uận. 

- Bị đơn: 1. Bà Nguyễn Thị Kim N – s n  năm: 1964 (v n  m t   

                2. Bà Đạo Thị Hoàn V – s n  năm 1992 (v n  m t   

Cùn  đ     ỉ: thôn A - xã X -  u ện   - tỉn    n    uận. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

1    eo đơn k ở  k ện đề n    15 – 4 – 2024 v  tạ  p  ên tò  n u ên đơn trìn  b  : 
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Ngày 10 – 6 – 2020, Ngân hàng C ký v   vốn số 3800008078 vớ  b    u  n     

Kim N, b   ạo      o n   v   số t ền l  45 000 000 đ n , t ờ   ạn v   60 t án , 

lã  su t 9 /năm, mụ  đ    v   nuô  bò s n  sản tạ  k ế ướ  v   vốn số 

6600000718067648 n    14/6/2020  

Cá  bên đã  o n t t sổ v   vốn   o n bộ số t ền 45 000 000đ    n   n  đã   u ển 

giao cho bà N, b  V t eo đún  qu  đ n    uá trìn  t ự    ện  ợp đ n  b  N, b  V 

đã v  p ạm n  ĩ  vụ trả nợ   o    n   n ,    n   n  đã t  ện     v  n  ều lần 

n    n ở b  N, b  V tuy nhiên bà N, b  V k ôn     t  ện     trả nợ     n   n  đã 

  u ển to n bộ k oản t ền nợ  ủ  b  N, b  V s n  nợ quá  ạn v  t n  đến n     30 – 

8 – 2024 bà N, b  V  òn nợ số t ền  ố  l  45 000 000 đ n , t ền lã  6 704 757 đ ng. 

 ể đảm bảo v ệ  t u     nợ,    n   n   êu  ầu  ò  án   ả  qu ết buộ  b  N, b  V 

p ả     n  ĩ  vụ: 

+    n  toán số t ền nợ  ố  l  45 000 000đ, t ền lã  t n  đến n    30 – 8 – 2024 l  

6 704 757 đ n  v  kể t  n    31 – 8 – 2024 buộ  b  N, b  V p ả  t ếp tụ     u t ền 

lã  p át s n  t eo mứ  lã  su t  á  bên đã t    t uận tron  k ế ướ  v   vốn số 

6600000718067648 n    14/6/2020   o đến k   b  N, b  V trả xon  số t ền nợ  ố   

2. Bị đơn bà Nguyễn Thị Kim N  bà Đạo Thị Hoàn V vắng mặt dù đã được Tòa án 
triệu tập hợp lệ. 

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát: 

  ẩm p án,   ư ký,  ộ  đ n  xét xử đã tu n t ủ đún  qu  đ n   ủ  p áp luật tố 

tụn  t  k   t ụ lý vụ án   o đến trướ  k    ộ  đ n  xét xử v o p òn  n    án   

 ề v ệ     p   n  p áp luật tố tụn   ủ  đươn  sự:   u ên đơn t ự    ện đún  

qu ền v  n  ĩ  vụ  ủ  mìn  t eo qu  đ n  tạ   á    ều 70, 71, 72  ủ  Bộ luật  ố 

tụn  d n sự  B  đơn đã đượ  tr ệu tập  ợp lệ n ưn  v n  m t tạ  p  ên tò    ề n    

 ộ  đ n  xét xử  ăn  ứ v o đ ểm b k oản 2   ều 227,   ều 228  ủ  Bộ luật  ố tụn  

d n sự, xét xử v n  m t b  N, b  V t eo qu  đ n   ủ  p áp luật   

 ề nộ  dun  vụ án: Căn  ứ v o lờ  trìn  b    ủ  n u ên đơn tạ  p  ên tò  v   á  t   

l ệu,   ứn   ứ do n u ên đơn  un    p t ì v ệ  k ở  k ện  ủ  n u ên đơn l      ăn 

 ứ  Do vậ , đề n     ộ  đ n  xét xử  ăn  ứ  á  đ ều 357, 463, 466, 468 Bộ luật D n 

sự,   ều 91 v    ều 95  uật  á  tổ   ứ  t n dụn ,    p n ận to n bộ  êu  ầu k ở  

k ện  ủ    u ên đơn  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa  lời trình bày và kết quả tranh tụng tại phiên tòa  ý kiến của Kiểm sát viên  Hội 
đồng xét xử nhận định:  

[1]  ề t ủ tụ  tố tụn : 

[1 1] Căn  ứ v o đơn k ở  k ện v   á  t   l ệu   ứn   ứ kèm t eo, xá  đ n  

qu n  ệ p áp luật tr n     p tron  vụ k ện n   l  “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”  

đượ  qu  đ n  tạ  k oản 3   ều 26  ủ  Bộ luật  ố tụn  d n sự  B  đơn    đ     ỉ  ư 

trú tạ  t ôn A, xã X,  u ện   nên t uộ  t ẩm qu ền   ả  qu ết  ủ   ò  án n  n d n 

 u ện   n   ả  đượ  qu  đ n  tạ  k oản 1   ều 35 v  k oản 1   ều 39  ủ  Bộ luật 

Tố tụn  d n sự  
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[1 2]  ề sự v n  m t  ủ  b  đơn:    k   t ụ lý vụ án   o đến t ờ  đ ểm mở 

p  ên tò  xét xử sơ t ẩm,  ò  án n  n d n  u ện   n   ả  đã tốn  đạt  ợp lệ  á  

văn bản tố tụn  n ưn  bà   u  n     K m  , b   ạo      o n   v n  m t k ôn  

   lý do, tạ  p  ên tò  b  N, b  V v n  m t    ều n     ứn  t  b  N, b  V đã t  b  

qu ền t  m     tố tụn   ủ  mìn ,  ăn  ứ đ ểm b k oản 2   ều 227,   ều 228  ủ  Bộ 

luật  ố tụn  d n sự  ộ  đ n  xét xử t ến   n  xét xử v n  m t b  N, b  V. 

[2] Xét  êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên đơn,  ộ  đ n  xét xử n ận đ n : 

Căn  ứ v o k ế ướ  v   vốn số 6600000718067648 n    14/6/2020; G    đề 

n    v   vốn k êm p ươn  án sử dụn  vốn v   n    01 – 6 – 2020; Sổ lưu tờ rơ  

t eo d     o v  , t u nợ, dư nợ; G    ủ  qu ền  ủ  b  đơn n    01 – 6 – 2024; Sổ 

v   vốn mã K  3800008078; D n  sá    ộ     đìn  đề n    v   vốn ngân hàng C, 

đủ  ơ sở xá  đ n  Ngân hàng C – C   n án   u ện   đã   o b    u  n     K m  , 

b   ạo      o n   v   số t ền 45 000 000 đ n   b ng ch : B n mươi l m triệu 

đồng): 

Thời hạn vay: 60 tháng; 

Mụ  đ    v  : C ăn nuô  bò s n  sản; 

Lãi su t   o v  : 9 /năm; 

Lãi su t quá hạn: 11,7 /năm; 

Hình thức trả nợ: Trả lã    n  t án  v   ố  t eo p  n k  6 t án /lần; 

Bà   u  n     K m  , b   ạo      o n   đã trả 10 360 733 đ n  t ền lã   

  ưn  đến n   b    u  n     K m  , b   ạo      o n   k ôn  t ự    ện trả lã  

  n  t án  v  trả  ố  t eo p  n k  6 t án /lần  

  n  đến n    30 – 8 – 2024, bà   u  n     K m  , b   ạo      o n   còn 

nợ    n   n  số t ền 51 704 757 đ n   b ng ch : N m mươi m t riệu  bảy tr m l  

b n nghìn  bảy tr m n m mươi bảy đồng).   ền  ố  45 000 000 đ n , t ền lã  
6 704 757  đ n   

Ngân hàng yêu cầu bà   u  n     K m  , b   ạo      o n   tiếp tục ch u 

khoản tiền lã  p át s n  t eo mứ  lã  su t nợ quá  ạn do  á  bên t    t uận tạ  k ế 

ướ  v   vốn số 6600000718067648 n    14/6/2020 kể t  n    31 – 8 – 2024. 

Yêu  ầu k ở  k ện  ủ  Ngân hàng P vớ   á  đ ều 280, 357, 463, 466, 468 Bộ 

luật Dân sự,   ều 91 v    ều 95  uật  á  tổ   ứ  t n dụn  nên  ộ  đ n  xét xử    p 

n ận  

[3] Xét ý k ến  ủ  đạ  d ện   ện k ểm sát, p ù  ợp vớ  n ữn  n ận đ n   ủ  

 ộ  đ n  xét xử nên    p n ận  

[4]  ề án p  : Do  êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên đơn đượ     p n ận nên b  

đơn p ả     u án p   d n sự sơ t ẩm    u ên đơn k ôn  p ả     u án p   d n sự sơ 

t ẩm do    n   n     n  sá   k ôn  p ả  nộp án p   qu  đ n  tạ    ều 11      

 u ết số 326/2016/UB    14 n    30-12-2016  ủ  Ủ  b n   ườn  vụ  uố   ộ    

Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn  ứ v o k oản 3   ều 26, k oản 1   ều 35, k oản 1   ều 39,   ều 147, 

đ ểm b k oản 2   ều 227,  á    ều 228, 271 v  273  ủ  Bộ luật  ố tụn  d n sự;  á  
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  ều 280, 357, 463, 466, 468 Bộ luật Dân sự,   ều 91 v    ều 95  uật  á  tổ   ứ  

t n dụn ;   ều 26      qu ết số 326/2016/UB    14 n    30-12-2016  ủ  Ủ  

b n   ườn  vụ  uố   ộ    

 u ên xử: 

1  C  p n ận to n bộ  êu  ầu k ở  k ện  ủ  Ngân hàng C. 

2  Buộ  b    u  n     K m  , b   ạo      o n   phả  trả   o Ngân hàng C 

số t ền v    òn nợ t n  đến ngày 30 – 8 – 2024 là 51 704 757 đ n   b ng ch : N m 

mươi m t riệu  bảy tr m l  b n nghìn  bảy tr m n m mươi bảy đồng).   ền  ố  
45 000 000 đ n , t ền lã  6 704 757  đ n   

3  Kể t  n    31 – 8 – 2024, bà   u  n     K m  , b   ạo      o n   còn 

p ả  t ếp tụ     u k oản t ền lã  đố  vớ  số t ền nợ  ố  t eo mứ  lã  su t  á  bên t    

t uận tạ  k ế ướ  v   vốn số 6600000718067648 n    14/6/2020   o đến khi thanh 

toán xong nợ gốc.  rườn   ợp tron   ợp đ n  t n dụn   á  bên    t    t uận về 

v ệ  đ ều   ỉn  lã  su t   o v   t eo t n  t ờ  k   ủ     n   n    o v   t ì lã  su t 

m  k á     n  v   p ả  t ếp tụ  t  n  toán   o    n   n    o v   t eo qu ết đ n  

 ủ   ò  án   n  sẽ đượ  đ ều   ỉn    o p ù  ợp vớ  sự đ ều   ỉn  lã  su t  ủ     n 

hàng cho vay. 

4   ề án p  : B    u  n     K m  , b   ạo      o n   p ả     u 2 585 237 

đ n   b ng ch : Hai triệu  n m tr m tám mươi l m nghìn  hai tr m ba mươi bảy 
đồng) án p   d n sự sơ t ẩm  

Ngân hàng C k ôn  p ả     u án p   d n sự sơ t ẩm  

5   rườn   ợp bản án, qu ết đ n  đượ  t     n  t eo qu  đ n  tạ    ều 2  uật 

      n  án d n sự t ì n ườ  đượ  t     n  án d n sự, n ườ  p ả  t     n  án d n sự 

   qu ền t    t uận t     n  án, qu ền  êu  ầu t     n  án, tự n u ện t     n  án 

 o   b   ưỡn    ế t     n  án t eo qu  đ n  tạ   á    ều 6, 7, 7  v  9  uật       n  

án d n sự; t ờ    ệu t     n  án đượ  t ự    ện t eo qu  đ n  tạ  đ ều 30  uật     

  n  án d n sự  

6  Án xử  ôn  k    sơ t ẩm,    m t n u ên đơn, qu ền k án   áo tron   ạn 15 

n    kể t  n    tu ên án  B  đơn v n  m t, qu ền k án   áo tron   ạn 15 n    kể 

t  n    n ận đượ  bản án  o   n    bản án đượ  n êm  ết t eo qu  đ n   ủ  p áp 

luật  

 

 

 

Nơi nhận:   

-  ươn  sự; 

-  KS tỉn    n    uận; 

-  KS D  u ện   n   ả ; 

- C    ụ    ADS   n   ả ; 

-  A D tỉn    n    uận; 

-  ưu:    sơ vụ án, án văn  

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

       V  Th nh  ong  
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